
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SNNMT Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ  

mục đích học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 146/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học; 

Căn cứ Quyết định số 60/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND thành phố 

Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND Thành phố 

về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-SNNMT ngày 26/02/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Hà Nội; Quyết định số 479/QĐ-SNNMT ngày 03/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường về việc phân công công tác của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường Hà Nội. 

Xét Đơn đề nghị ngày 25/12/2025 và Đơn bổ sung ngày 27/01/2026 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ mục đích 

nghiên cứu và hồ sơ kèm theo; Văn bản số 752/VSDTTƯ-VK ngày 22/4/2026 của Viện 

Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc đính chính địa điểm thu thập mẫu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam được cho phép 

đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ nghiên cứu không vì mục đích thương mại: 

- Tên đầy đủ của tổ chức: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương  

- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: Số A-1327, 

ngày cấp: ngày 25 tháng 6 năm 2015, nơi cấp: Bộ Khoa học và Công nghệ.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-da-dang-sinh-hoc-2008-20-2008-QH12-82200.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-sua-doi-15-Luat-trong-linh-vuc-Nong-nghiep-Moi-truong-2025-146-2025-QH15-675259.aspx
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- Người đại diện: Ông Phan Trọng Lân; Chức vụ: Viện trưởng.  

- Địa chỉ: Số 1 Y-ec-xanh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: (024) 38213241. 

Điều 2. Thông tin về nguồn gen được cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài 

phục vụ nghiên cứu không vì mục đích thương mại: 

1. Loại nguồn gen:  

- Vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae). 

- Vi khuẩn thương hàn (Salmonella spp.). 

- Huyết thanh từ bệnh nhân viêm gan B.   

- ARN từ bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp. 

- Huyết thanh từ bệnh nhân dengue. 

- Máu ngoại vi tế bào mononuclear (PBMC) từ bệnh nhân dengue.  

2. Mẫu nguồn gen: Dịch hầu họng và máu người. 

3. Số lượng nguồn gen được phép đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam: 

- Vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae): 400 mẫu (400 ống, 1ml/ống); 

- Vi khuẩn thương hàn (Salmonella spp): 24 mẫu (24 ống, 1ml/ống); 

- Huyết thanh từ bệnh nhân viêm gan B: 40 mẫu (40 ống, 0,5ml/ống); 

- ARN từ bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp: 500 mẫu (500 ống, 0,1ml/ống); 

- Huyết thanh từ bệnh nhân dengue: 521 mẫu (521 ống, 0,5ml/ống); 

- Máu ngoại vi tế bào mononuclear (PBMC) từ bệnh nhân dengue (200 ống, 

0,5ml/ống); 

(Thời gian thu thập nguồn gen: Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2025). 

(Kèm theo Giấy Chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh học, sản phẩm sinh học, 

mô, bộ phận cơ thể người số/No: 4064/KDYTQT ngày 06/11/2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế Hà Nội) 

4. Địa điểm đã thu thập nguồn gen:  

Căn cứ Văn bản số 752/VSDTTƯ-VK ngày 22/4/2026 của Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương về việc đính chính địa điểm thu thập mẫu: 

- Các phường: Nha Trang (Tọa độ 12°14'37.80'' vĩ độ Bắc, 109°11' 32.94'' kinh 

độ Đông); Bắc Nha Trang (Tọa độ 12°19'29.79'' vĩ độ Bắc, 109°10' 33.37'' kinh độ 

Đông); Tây Nha Trang (Tọa độ 12°15' 18.11'' vĩ độ Bắc, 109°08' 44.28'' kinh độ 

Đông); Nam Nha Trang (12°11' 37.41'' vĩ độ Bắc, 109°10' 28.45'' kinh độ Đông), tỉnh 

Khánh Hòa. 

-  Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa có tọa độ địa lý 12°14′55.63″ vĩ độ Bắc, 

109°11′30.63″ kinh độ Đông. 

- Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa, Xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Tọa 

độ địa lý 12°15′28.15″ vĩ độ Bắc, 109°06′33.02″ kinh độ Đông).  

- Viện Pasteur TP. Nha Trang, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tọa độ địa 

lý 12°15′08.42″ vĩ độ Bắc, 109°11′46.86″ kinh độ Đông). 
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5. Tổ chức tiếp cận nguồn gen tại nước ngoài:   

Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki, Nhật Bản. 

- Người đại diện: Giáo sư Osamu Kaneko; Chức vụ: Viện trưởng; Email: 

okaneko@nagasaki-u.ac.jp.  

- Địa chỉ: Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, 1-12-4, 

Sakamoto, Nagasaki 852-8523, Japan. 

Điều 3. Trách nhiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương:  

1. Quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm thực hiện theo quy định của Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc sử dụng 

nguồn gen. 

3. Chỉ sử dụng nguồn gen đúng mục đích học tập, nghiên cứu khoa học; không 

sử dụng vì mục đích thương mại. 

4. Không chuyển giao, chia sẻ nguồn gen cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

5. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn sinh học, phòng, chống 

dịch bệnh; xuất khẩu và kiểm dịch mẫu sinh học và các quy định pháp luật có liên 

quan. 

6. Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn gen theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu theo quy định tại Nghị 

định số 59/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2026/NĐ-CP; gửi 

UBND Thành phố Hà Nội trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc việc sử dụng 

nguồn gen. 

8. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Giao phòng Quản lý môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;     

- UBND Thành phố; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở Nguyễn Minh Tấn; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên Cổng  

thông tin điện tử của Sở NN&MT); 

- Trung tâm Phục vụ HCC TP Hà Nội; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Lưu: VT, HS, QLMT. 
    MHS: H26.103-251224-0032. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Duy Cường 

 

(để b/c) 
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